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A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC
Đọc hiểu: (8 điểm)

Tình mẹ
	       Mẹ tôi là công nhân. Mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tôi với bao công việc. Về đến nhà mẹ phải lo việc nội trợ trong gia đình. Nhìn mẹ vất vả mà tôi chẳng giúp gì được nhiều tôi càng thương mẹ nhiều hơn.
	       Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, cái bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy nấu cơm cho cả nhà ăn sáng rồi vội vã đi làm. Tôi còn nhớ lần tôi bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa nỗi lo toan về tôi. Lúc ấy tôi thầm trách ông trời sao nỡ đối xử với mẹ tôi như vậy, mẹ đã vất vả quanh năm giờ đây lại phải lo lắng cho tôi nữa tôi e mẹ sẽ kiệt sức mất. Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia. Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Chính sự mạnh mẽ ấy đã giúp tôi chuyên tâm vào điều trị. Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình. Tôi thầm cảm ơn tình yêu thương của mẹ. Mẹ như ánh sáng mặt trời chiếu rọi mỗi khi tôi ở nơi tối tăm nhất của sự tuyệt vọng. Mẹ như con thuyền che chở và đưa tôi ra ngoài đại dương mênh mông xa xăm kia. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ. Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi. 
                                                                               (Nguyễn Thị Dung)


 Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1: (0,5 điểm)  Người mẹ trong bài làm nghề gì ?
A.  Nội trợ                B.  Công nhân              C.  Nông dân                 D.  Bác sĩ
Câu 2: (0,5 điểm) Người con yêu mẹ điểm nào?
1. Yêu cái bóng dáng vội vã, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay chai gầy.
1. Yêu nỗi vất vả đầu tắt mặt tối để chăm lo cho gia đình.
1. Yêu tình yêu thương của mẹ.
1. Yêu cái bóng dáng hao gầy, nỗi vất vã đầu tắt mặt tối.
Câu 3: (0,5 điểm) Câu văn nào cho biết hình ảnh người mẹ đã in đậm trong tâm trí của tác giả?
A. Tôi còn nhớ có lần bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa bao nõi lo toan về tôi.
B.   Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi.
C.  Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng.
D.  Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn
 Câu 4: (0,5 điểm) Những chi tiết trong bài tả hình dáng người mẹ có trong bài?
1. Dáng hao gầy, bóng dáng vội vã, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay chai gầy.
1. Dáng hao gầy, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay nhỏ bé.
1. Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay chai gầy.
1. Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay nhỏ bé.
Câu 5: (0,5 điểm)  Tình cảm của người mẹ được so sánh với gì ?
0. Như vầng trăng toả sáng cuộc đời con, như dòng suối mát ru con khôn lớn.
0. Như nước trong nguồn chảy ra không bao giờ cạn, như ánh mặt trời chiếu rọi.
0. Như ánh sáng mặt trời, như con thuyền che chở và đưa con ra giữa đại dương mênh mông.
0. Như nước trong nguồn chảy ra không bao giờ cạn, như vầng trăng tỏa sáng cuộc đời con.
Câu 6:  (1 điểm) Bài văn muốn nói điều gì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 7: (1 diểm) Các câu văn trong đoạn 1 của bài văn trên liên kết với nhau bằng cách nào? 
A. Lặp từ ngữ. Đó là từ: ............................................................................................................................
B. Thay thế từ ngữ. Đó là từ: .............................................thay thế cho từ:...................................
C. Dùng từ nối. Đó là từ:.............................................................................................................................
Câu 8. (0,5 điểm)  Điền cặp kết từ thích hợp vào chỗ chấm là:
	…………. bão to…………..cây không bị đổ.
Câu 9: (1 điểm)Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu: 
      Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi,
 tôi cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia.

Câu 10: (1,5 điểm) Em hãy đặt một câu có cặp kết từ thề hiện tăng tiến nói về việc học tập của em hoặc bạn em.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



















	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

	 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 5 (KT VIẾT)
NĂM HỌC 2025 – 2026
(Thời gian làm bài 35 phút)


1. Tập làm văn (10 điểm) – 35 phút
Con hãy chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em.
Đề 2: Viết bài văn tả một người mà em ấn tượng ở trường em.


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
[bookmark: _GoBack]      HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 (ĐỌC – HIỂU) – NĂM HỌC 2025 - 2026
I. Kiểm tra đọc thành tiếng (2 điểm).
 GV kiểm tra đọc thành tiếng với từng học sinh qua các tiết ôn tập
II. Kiểm tra đọc hiểu: (8 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5

	2
	A
	0,5

	3
	B
	0,5

	4
	A
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	Tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn của bạn nhỏ đối với mẹ.
	1

	7
	A. Lặp từ mẹ
	1

	8
	Tuy...nhưng....
	1

	9
	Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ / nắm lấy bàn tay nhỏ bé của
                                      CN                                    VN
 tôi, tôi / cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh
      CN                          VN
 quái ác kia.


	1

	10
	- HS đặt câu đúng cấu trúc ngữ pháp, đúng theo yêu cầu của bài	
	1,5

























TRƯỜNG TH CỰ KHỐI
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2024- 2025

Môn: Tiếng Việt 5

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 ĐIỂM) 

I. Tập làm văn: (10 điểm)
          - Đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau được 8,5 điểm:
      + Viết được bài văn đủ các phần: MB, TB, KB  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài 
      +  Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
      +  Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
       - Sáng tạo: (1,5 điểm) Bài viết có sáng tạo.
          - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  
      4,5 - 4 - 3,5 - ...  - 1 - 0,5.















